
STT Danh mục vật tư Mã hiệu
Hãng sản 

xuất

Đơn 

vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1

Trung tâm báo cháy 15 kênh 

(tem kiểm định hoặc tem lưu 

thông) (Bình ắc quy)

MPF-P4-15L
MPF/

Đài loan
Tủ 1

2
Đầu dò khói loại thường(tem 

kiểm định hoặc tem lưu thông) 
MPF-65S

MPF/

Đài loan
Cái 105

3

Nút nhấn khẩn tròn loại thường

 (tem kiểm định hoặc tem lưu 

thông) 

MPF-2W
MPF/

Đài loan
Cái 9

4

Chuông báo cháy loại thường

(tem kiểm định hoặc tem lưu 

thông) 

MPF-6AB-

24V

MPF/

Đài loan
Cái 9

5 Cáp tín hiệu 2c-0,75mm2 
Cadivi/

Việt Nam
m 1.900

6 Cáp nguồn 2c-1.0mm2
Cadivi

/Việt Nam
m 1.000

7 Nẹp nhựa PVC 14mm Việt Nam m 1.400

8 Nẹp nhựa PVC 25mm Việt Nam m 800

9

Phụ kiện, vật tư phụ lắp đặt: hộp 

box, co, tê, nối ống, kẹp, vít, tắc 

kê…..

Việt Nam gói 1

10
Nhân công lắp đặt, lập trình hệ 

thống
Việt Nam gói 1

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ngày …….... tháng ....... năm 2026

GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ

             Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, chúng tôi xin trân trọng 

gửi bảng báo giá gói thầu: Mua vật tư và thuê nhân công lắp đặt hệ thống báo cháy tự động của 

Khu C (Khoa Nội Tổng hợp và Khoa Nhi) tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như sau:

Cộng

Thuế GTGT 8%

Tổng cộng sau thuế

Số tiền bằng chữ:………………………………………………………………………………………

Điều khoản thương mại:

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.

  - Thiết bị được bảo hành 12 (mười hai) tháng.

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan !

Cơ sở:……………………………………

Địa chỉ:………………………………….

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
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